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Phần I. Trắc nghiệm (7 điểm): 
     Học sinh làm vào phiếu bài làm:

	Câu 1 : 
	Sự kiện nào khẳng định giai cấp vô sản Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng?

	A.
	Ba tổ chức cộng sản lần lượt ra đời.

	B.
	Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. 

	C.
	Luận cương chính trị (10/1930) được thông qua.	

	D.
	Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời.	

	Câu 2 : 
	Hình thức đấu tranh chủ yếu của phong trào Đông Dương đại hội 1936 là

	A.
	đấu tranh báo chí
	B.
	đấu tranh nghị trường

	C.
	biểu tình
	D.
	thu thập dân nguyện, đưa yêu sách.

	Câu 3 : 
	Phong trào cách mạng 1930-1931 xác định kẻ thù chủ yếu là gì?	

	A.
	Phong kiến và địa chủ

	B.
	Phát xít và đế quốc

	C.
	Đế quốc và phong kiến.

	D.
	Bọn thực dân Pháp phản động tại Đông Dương.	

	Câu 4 : 
	Đội  Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị của

	A.
	Võ Nguyên Giáp
	B.
	Hồ Chí Minh
	C.
	Văn Tiến Dũng
	D.
	Phạm Văn Đồng

	Câu 5 : 
	Ý nghĩa chủ yếu của phong trào cách mạng 1930-1931 đối với cuộc vận động giải phóng dân tộc là

	A.
	như cuộc tập dượt đầu tiên cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

	B.
	khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng.	

	C.
	tạo điều kiện cho Mặt trận dân tộc thống nhất ra đời.

	D.
	đã để lại cho Đảng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.

	Câu 6 : 
	Khi quân Nhật vượt biên giới Việt Trung tiến vào miền Bắc Việt Nam, quân Pháp có thái độ và hành động gì?

	A.
	Vừa chống Nhật vừa bắt tay với chúng để đàn áp nhân dân Đông Dương

	B.
	Kiên quyết đấu tranh chống Nhật

	C.
	Nhanh chóng đầu hàng, cấu kết với Nhật để cùng thống trị bóc lột nhân dân ta.

	D.
	Phối hợp cùng nhân dân chống Nhật

	Câu 7 : 
	Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa nhằm mục đích

	A.
	đấu tranh loại trừ chủ nghĩa cơ hội

	B.
	đoàn kết các lực lượng cách mạng chống chủ nghĩa thực dân

	C.
	truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê nin đến các nước thuộc địa

	D.
	giúp cho việc thành lập Đảng vô sản ở các nước thuộc địa

	Câu 8 : 
	Năm 1929, những tổ chức cộng sản nào xuất hiện ở Việt Nam?

	A.
	Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn

	B.
	Tân Việt Cách mạng đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản đảng

	C.
	Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn

	D.
	Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản đảng

	Câu 9 : 
	Bài học kinh nghiệm quan trọng về sự lãnh đạo của Đảng trong cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?

	A.
	Tập hợp, tổ chức các lực lượng yêu nước rộng rãi.

	B.
	Kết hợp đấu tranh chính trị với vũ trang, chớp thời cơ giành chính quyền.

	C.
	Nắm bắt tình hình thế giới, đề ra chủ trương phù hợp.

	D.
	Phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù.

	Câu 10: 
	Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi mở ra cho dân tộc ta kỉ nguyên

	A.
	ấm no, hạnh phúc

	B.
	đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

	C.
	độc lập và tự do	

	D.
	hòa bình, tự chủ

	Câu 11: 
	Nội dung nào không phải ý nghĩa của sự xuất hiện 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam trong những năm 1929?

	A.
	Đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam

	B.
	Chứng tỏ xu hướng vô sản phát triển rất mạnh ở nước ta.

	C.
	Khẳng định vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.	

	D.
	Bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

	Câu 12: 
	Công lao đầu tiên, to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 1919 - 1930 là

	A.
	thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

	B.
	tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.

	C.
	hợp nhất ba tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

	D.
	khởi thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

	Câu 13: 
	Điểm mới trong phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam những năm 1926-1927 là

	A.
	có sự lãnh đạo của tổ chức Công hội	

	B.
	có sự lãnh đạo của các tổ chức cách mạng.	

	C.
	chủ nghĩa Mác – Lê nin được truyền bá sâu rộng.

	D.
	phong trào mang tính thống nhất trong toàn quốc.

	Câu 14: 
	Nguyên nhân thất bại của phong trào Xô viết Nghệ- Tĩnh (1930-1931) là

	A.
	Pháp còn mạnh	
	B.
	chưa có lực lượng vũ trang

	C.
	chưa có sự giúp đỡ của Liên Xô
	D.
	Đảng vừa mới ra đời

	Câu 15: 
	Phong trào cách mạng 1930 - 1931 phát triển mạnh mẽ nhất ở đâu?	

	A.
	Nghệ An và Hà Tĩnh.
	B.
	Bắc Giang và Bắc Ninh.	

	C.
	Thái Bình và Nam Định.				
	D.
	Quảng Nam và Quảng Ngãi.

	Câu 16: 
	Sự kiện nào đánh dấu Cách mạng tháng Tám năm 1945 hoàn toàn giành thắng lợi?

	A.
	Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn độc lập” tại quảng trường Ba Đình.

	B.
	Vua Bảo Đại thoái vị.	

	C.
	Ta giành được chính quyền ở Huế và Sài Gòn.

	D.
	Ta giànhđược chính quyền ở Hà Nội.	

	Câu 17: 
	Chủ trì Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (9/5/1941) là

	A.
	Nguyễn Ái Quốc
	B.
	Lê Hồng Phong	

	C.
	Ngô Gia Tự
	D.
	Trần Phú	

	Câu 18: 
	Cuộc đấu tranh công khai hợp pháp trong những năm 1936 - 1939 ở Đông Dương thực chất là:

	A.
	cách mạng giải phóng dân tộc	

	B.
	cuộc đấu tranh giai cấp để giải phóng dân tộc	

	C.
	tuyên truyền, giác ngộ quần chúng	

	D.
	cuộc vận động dân tộc, dân chủ

	Câu 19: 
	Tháng 6/1925, ở Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức cách mạng nào dưới đây?

	A.
	Đảng cộng sản Việt Nam
	B.
	Tân Việt cách mạng Đảng

	C.
	Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên
	D.
	Hội Liên hiệp thuộc địa

	Câu 20: 
	“Đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và của cách mạng Việt Nam”, đó là ý nghĩa của sự kiện lịch sử nào?

	A.
	Thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn

	B.
	Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

	C.
	Thành lập An Nam Cộng sản Đảng.	

	D.
	Thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng

	Câu 21: 
	Khẩu hiệu đấu tranh của thời kì cách mạng 1936 - 1939 là:	

	A.
	"Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày".

	B.
	"Độc lập dân tộc", "Người cày có ruộng".	

	C.
	"Đánh đổ đế quốc Pháp - Đông Dương hoàn toàn độc lập".	

	D.
	"Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do dân chủ, cơm áo hòa bình".

	Câu 22: 
	Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa các yếu tố nào?

	A.
	Ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam.

	B.
	Chủ nghĩa Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân.

	C.
	Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

	D.
	Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào yêu nước.	

	Câu 23: 
	Thành quả lớn nhất của phong trào 1930-1931:	

	A.
	Đảng rút ra nhiều bài học quý báu trong lãnh đạo cách mạng

	B.
	hình thành khối liên minh công nông

	C.
	quần chúng được giác ngộ trở thành lực lượng chính trị hùng hậu

	D.
	thành lập chính quyền Xô viết	

	Câu 24: 
	Phong trào đấu tranh tiêu biểu nhất trong cuộc vận động dân chủ 1936-1939 ở nước ta là:

	A.
	đấu tranh báo chí
	B.
	Đông Dương đại hội

	C.
	đón Gô-đa đầu 1937
	D.
	đấu tranh nghị trường

	Câu 25: 
	Địa điểm thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là

	A.
	Bắc Cạn	

	B.
	Tân Trào (tuyên Quang)

	C.
	Lạng Sơn

	D.
	khu rừng Trần Hưng Đạo tại Cao Bằng

	Câu 26: 
	Số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện gì?

	A.
	Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

	B.
	Hội nghị thành lập Đông Dương Cộng sản đảng.

	C.
	Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

	D.
	Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời.

	Câu 27: 
	Từ phong trào dân chủ 1936-1939 ở Đông Dương, bài học nào được rút ra còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay?

	A.
	Chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

	B.
	Phương pháp tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh.

	C.
	Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào cách mạng nước ta.

	D.
	Linh hoạt các phương pháp đấu tranh kinh tế, chính trị, ngoại giao.

	Câu 28: 
	Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương là ai?	Nguyễn Ái Quốc                                  

	A.
	Trần Phú	

	B.
	Lê Duẩn	

	C.
	Trường Chinh                                      

	D.
	Nguyễn Ái Quốc                                  


Phần II. Tự luận (3 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Hãy nêu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1919-1923). 
Qua đó, em hãy đánh giá công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ?
Theo em, thế hệ trẻ hiện nay cần làm gì để xứng đáng với công lao to lớn của Người?
Câu 2: (1 điểm) Trình bày ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám năm 1945? 
--- Hết ---
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